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KHU VỰC 18 

  ÀN  P Ố HỒ C Í MIN  

C N           I C   N      I   N 

            -       -           

       s : 25/2025/DS-ST 

Ngày: 06-8-2025 

V/v “tranh chấp hợp đồng tí  

dụng” 

 

N  N   N  

N  C C N           I C   N      I   N 

     N N  N   N K U  ỰC 18,   ÀN  P Ố  Ồ C Í MIN  

-                                          : 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ô g Trầ  Qua g Tuấ . 

Các Hội thẩm nhân dân:  1.  à Nguyễ  Thị Kim Phi;  

                                         2.  à Nguyễ  Thị La . 

-   ư ký    ê   o :  à Trầ  Thị Th o - Thư ký Toà     hâ  dâ  khu vực 

18, thà h ph  Hồ Chí Mi h. 

- Đạ  d ệ  V ệ  K ể  Sá    â  dâ  k u vự  18,         ố    C í 

Minh   a    a    ê   òa:  à Nguyễ  Thị Tha h  ì h – Kiểm s t viên. 

Ngày 06 th  g 8  ăm 2025, t i trụ s  Tòa     hâ  dâ  khu vực 18, thà h 

ph  Hồ Chí Mi h   t    s  th m c  g khai vụ    thụ  ý s  186 2025 TL T-   

 gày 28 th  g 4  ăm 2025, theo Quyết đị h đưa vụ    ra   t    s  

40/2025 QĐXX T-DS  gày 22 th ng 7  ăm 2025 v  vi c “tranh chấp hợp đồ g 

tí  dụ g”, gi a c c đư  g sự:  

- Nguyên đơn: Ngâ  hà g Thư  g m i Cổ Phầ  Qu c Tế Vi t N (VIB); 

địa chỉ: Tấ g 1, 2 Tòa  hà  ai i gTower-111A Pasteur, phườ g  ài Gò , thà h 

ph  Hồ Chí Mi h  

Người đ i di   hợp ph p của  guyê  đ  :  à Lê Phư  g A h,   g Lê    

N,   g Trầ  Lê Qua g  ũ g,   g Trầ  Mi h Hù g, chức vụ: C   bộ Ngâ  

hà g. Địa chỉ  iê  h : 328-330 đườ g 3-2, phườ g 12, quậ  10, thà h ph  Hồ 

Chí Mi h (Giấy ủy quy   18 03 2025). Có mặt 

- Bị đơn:  à Lê Thị Huy   Tr, si h  ăm 1997; địa chỉ: khu ph  5, thị trấ  

 ầu Tiế g, huy    ầu Tiế g, tỉ h  ì h  ư  g (Nay  à  ã  ầu Tiế g, thà h ph  

Hồ Chí Mi h). Có đ   yêu cầu vắ g mặt 

N I  UN   Ụ  N: 

- Tại đơn khởi kiện ngày 25/03/2025, quá trình tố tụng và tại phiên tòa, 

đại diện nguyên đơn trình bày:  
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Ngâ  hà g Thư  g M i cổ phần Qu c tế Vi t N (VI ) đã ký với bà Lê 

Thị Huy n Tr c c Hợp đồ g tí  dụng, cụ thể  hư sau: 

- Hợp đồ g tí  dụ g s  28244.24  gày 19/02/2024 với  ội du g: VI  cho 

bà Tr vay s  ti   161.000.000 đồ g; Mục đích vay v  : Tiêu dù g mua sắm vật 

dụ g gia đì h; Thời h   vay: 60 th  g; Lãi suất vay: Lãi suất t i thời điểm gi i 

 gâ  10%  ăm.  

- Hợp đồ g tí  dụ g s  9515586.22  gày 23/05/2022 với  ội du g: VI  

cho bà Tr vay s  ti   1.836.000.000 đồ g; Mục đích vay v  :  ù đắp v   tự có 

 hậ  chuyể   hượ g bất độ g s   t i th a đất s  405, tờ b   đồ s  14, địa chỉ: 

thị trấ  dầu Tiế g, huy    ầu Tiế g, tỉ h  ì h  ư  g; Thời h   vay: 360 

th  g, Lãi suất vay: Lãi suất t i thời điểm gi i  gâ  9.9%  ăm.  

- Hợp đồ g tí  dụ g s  534230.22  gày 18/4/2022 với  ội du g: VI  cho 

bà Tr vay s  ti   1.760.000.000 đồ g; Mục đích vay v  :  ù đắp v   tự có  hậ  

chuyể   hượ g bất độ g s   t i th a đất s  403, tờ b   đồ s  19, địa chỉ: khu 

ph  2, phườ g Trườ g Thọ, thà h ph  Thủ Đức, thà h ph  Hồ Chí Mi h; Thời 

h   vay: 360 th  g, Lãi suất vay: Lãi suất t i thời điểm gi i  gâ  9.9%  ăm.  

Để đ m b o s  ti   vay thì bà Tr có thế chấp cho Ngâ  hà g VI  quy   

s  dụ g đất và tài s   gắ   i   với đất theo hợp đồ g thế chấp: 

-  Hợp đồng thế chấp quy   s  dụ g đất s  2277933.664  gày 20 4 2022 

đ i với phầ  đất thuộc th a đất s  1011, tờ b   đồ s  14, địa chỉ: khu ph  5, thị 

trấ   ầu Tiế g, huy    ầu Tiế g, tỉ h  ì h  ư  g, giấy chứ g  hậ  quy   s  

dụ g đất s  CM 758414, s  vào sổ C  052210 do    Tài Nguyê  và M i 

Trườ g tỉ h  ì h  ư  g cấp  gày 21 5 2018 cho bà Lê Thị Huy   Tr. Hợp 

đồ g thế chấp  ày được Vă  phò g c  g chứ g Trầ  Thị Tha h Mai, tỉ h  ì h 

 ư  g c  g chứ g  gày 20 04 2022 và toà  bộ tài s   trê  đất, s  c  g chứ g 

04992, quyể  s  04 2022 TP CC0 CC HĐG ;  

- Hợp đồng thế chấp quy n s  dụ g đất s  8719917.22.664  gày 

20/4/2022 th a đất s  240, tờ b   đồ s  14, địa chỉ: khu ph  5, thị trấ   ầu 

Tiế g, huy    ầu Tiế g,tỉ h  ì h  ư  g, giấy chứ g  hậ  quy   s  dụ g đất 

s  CM 775814, s  vào sổ C  05329 do    Tài Nguyê  và M i Trườ g tỉ h  ì h 

 ư  g cấp  gày 28 6 2018 cho bà Lê Thị Huy   Tr. Hợp đồng thế chấp  ày 

được Vă  phò g c  g chứ g Trầ  Thị Tha h Mai, tỉ h  ì h  ư  g c  g chứ g 

 gày 20 4 2022, s  c  g chứ g 04993, quyể  s  04 2022 TP/CC- CC HĐG . 

Tro g qu  trì h thực hi n hợp đồng, bà Tr đã vi ph m nội dung thỏa thuận 

t i hợp đồ g tí  dụng; hợp đồng thế chấp đã ký. Đế   gày 27 02 2025 bà Tr chỉ 

tr  được cho Ngâ  hà g s  ti   206.690.000 đồ g và ti n  ãi  à 757.242.883 

đồ g.  à Tr đã chuyển sang nợ qu  h n từ  gày 22 01 2025. 

T m tí h đế   gày 27 02 2025 bà Lê Thị Huy n Tr cò   ợ l i Ngâ  hà g 

VIB tổng s  ti    à 4.103.561.088 đồ g, tro g đó,  ợ g c  à 3.550.310.000 

đồng, ti    ãi  à 551.454.104 đồ g,  ãi qu  h    à 1.796.984 đồng, tro g đó: 

- Hợp đồ g tí  dụ g s  5342307.22  gày 18/4/2022: Nợ g c  à: 

1.656.310.000 đồng (một tỷ s u trăm  ăm mư i s u tri u ba trăm mười  gà  

đồng). Nợ  ãi tro g h    à 264.704.302 đồ g (hai trăm s u mư i b n tri u b y 
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trăm  ẻ b    gà  ba trăm  ẻ hai đồng). Nợ  ãi qu  h    à 887.0185 đồng (một 

trăm t m mư i b y  gà  kh  g trăm mười t m đồng). Tổ g  à 1.921.901.320 

đồng (một tỷ chí  trăm hai mư i m t tri u chí  trăm  ẻ một  gà  ba trăm hai 

mư i đồng). 

- Hợp đồ g tí  dụ g s  9515586.22  gày 23/5/2022: Nợ g c  à : 

1.733.000.000 đồng (một tỷ b y trăm ba mư i ba  gà  tri u đồng). Nợ  ãi tro g 

h    à 270.341.035 đồ g (hai trăm b y mư i tri u ba trăm b   mư i m t  gà  

kh  g trăm ba mư i  ăm đồng). Nợ  ãi qu  h    à 909.966 đồ g (chí  trăm  ẻ 

chí   gà  chí  trăm s u mư i s u đồng). Tổ g  à 2.004.251.001 đồng (hai tỷ 

kh  g trăm  ẻ b n tri u hai trăm  ăm mư i m t  gà  kh  g trăm  ẻ một đồng). 

- Hợp đồ g tí  dụ g s  2824478.24  gày 19/02/202: Nợ g c  à : 

161.000.000 đồng (một trăm s u mư i m t tri u đồng). Nợ  ãi tro g h    à 

16.408.767 đồ g (mười s u tri u b   trăm  ẻ t m  gà  b y trăm s u mư i b y 

đồng). Nợ  ãi qu  h    à 00 đồng. Tổ g  à 177.408.767 đồng (một trăm b y 

mư i b y tri u b   trăm  ẻ t m  gà  b y trăm s u mư i b y đồng). 

Yêu cầu được tiếp tục tí h  ãi,  ãi qu  h n kể từ  gày 28/02/2025 cho đến 

khi bà Lê Thị Huy n Tr tha h to    o g toà  bộ kho n nợ theo quy định t i c c 

Hợp đồ g tí  dụ g đã ký  êu trê . 

Trong trường hợp bà Lê Thị Huy n Tr kh  g thực hi n hoặc thực hi n 

kh  g đầy đủ  ghĩa vụ tr  nợ cho VI , đ  nghị Tòa    tuyê  Ngâ  hà g Thư  g 

M i Cổ Phần Qu c Tế Vi t N có quy   yêu cầu c  qua  có th m quy   kê biê , 

ph t m i tài s n b o đ m và toà  bộ vật phụ, Tr thiết bị kèm theo và phầ  gi  trị 

c  g trì h, di   tích c i t o, đầu tư  ây dự g thêm gắn li n với di   tích  hà đất 

đã thế chấp để thu hồi nợ vay cho VIB, cụ thể  à:  

+ Quy n s  dụ g đất và tài s n gắn li n với đất t i th a đất s  1011, tờ 

b   đồ s  14, phầ  đất tọa   c khu ph  5, thị trấ   ầu Tiế g, huy    ầu Tiế g, 

tỉ h  ì h  ư  g, giấy chứ g  hậ  quy   s  dụ g đất s  CM 758414, s  vào sổ 

C  052210 do    Tài Nguyê  và M i Trườ g tỉ h  ì h  ư  g cấp  gày 

21 5 2018 cho bà Lê Thị Huy   Tr. Theo hợp đồng thế chấp quy n s  dụ g đất 

s  2277933.22.664  gày 20 4 2022 được Vă  phò g c  g chứ g Trầ  Thị 

Tha h Mai, tỉ h  ì h  ư  g c  g chứ g  gày 20 4 2022, s  c  g chứ g 

04992, quyể  s  04 2022 TP/CC- CC HĐG .  

+ Quy n s  dụ g đất và tài s n gắn li n với đất t i th a đất s  240, tờ b   

đồ s  14, phầ  đất tọa   c khu ph  5, thị trấ   ầu Tiế g, huy    ầu Tiế g, tỉ h 

 ì h  ư  g, giấy chứ g  hậ  quy   s  dụ g đất s  CM 775814, s  vào sổ C  

05329 do    Tài Nguyê  và M i Trườ g tỉ h  ì h  ư  g cấp  gày 28 6 2018 

cho bà Lê Thị Huy   Tr. Theo hợp đồng thế chấp quy n s  dụ g đất s  

8719917.22.664  gày 20 4 2022 được Vă  phò g c  g chứ g Trầ  Thị Tha h 

Mai, tỉ h  ì h  ư  g c  g chứ g  gày 20 4 2022, s  c  g chứ g 04993, quyể  

s  04 2022 TP/CC- CC HĐG . 

Toà  bộ s  ti   thu được từ vi c x   ý tài s   đ m b o được dù g để 

tha h to    ghĩa vụ tr  nợ cho bê  vay v n với VI . Trường hợp nếu s  ti n thu 
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được từ x   ý tài s   đ m b o kh  g đủ để tha h to   hết nợ thì bê  vay v n 

vẫn ph i có  ghĩa vụ tr  hết kho n nợ cò    i cho VIB. 

Yêu cầu bà Lê Thị Huy n Tr hoà  tr  ti   t m ứ g chi phí t  tụ g cho 

VI , bao gồm: t m ứ g    phí, chi phí th m đị h t i chỗ và c c chi phí kh c 

ph t si h tro g qu  trì h gi i quyết vụ   . 

- Tại đơn yêu cầu giải quyết vắng mặt ngày 04/7/2025, bị đơn bà Tr trình 

bày:  à Tr đ   ghị cho thời gia  để gi i quyết tài s   cho Ngâ  hà g thư  g m i 

cổ phầ  Qu c Tế Vi t N. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 18, thành phố Hồ Chí Minh 

tham gia phiên tòa có ý kiến: 

V  thủ tục t  tụ g: Vi c tuâ  theo ph p  uật tro g su t qu  trì h t  tụ g  à 

đú g quy đị h ph p  uật. 

V   ội du g vụ   : Că  cứ vào hợp đồ g tí  dụ g thì thấy rằ g hi    ay bà 

Tr cò  thiếu ti   vay v   của Ngâ  hà g Thư  g M i Cổ Phầ  Qu c Tế Vi t N 

theo  hư đ   kh i ki  .  o đó, yêu cầu kh i ki   của  guyê  đ    à có că  cứ. 

Vì vậy, đ   ghị Hội đồ g   t    chấp  hậ  yêu cầu kh i ki   của  guyê  đ  . 

N ẬN  ỊN  C        N: 

 au khi  ghiê  cứu c c tài  i u có tro g hồ s  vụ    đã được th m tra t i 

phiê  tòa, că  cứ vào kết qu  tra h  uậ  t i phiê  tòa, Hội đồ g   t     hậ  

đị h:   

[1] V  th m quy   gi i quyết: Đây  à tra h chấp hợp đồ g tí  dụ g theo 

quy đị h t i kho   3, Đi u 26 của  ộ  uật T  tụ g  â  sự. Hi   bị đ   đa g cư 

trú t i  ã  ã  ầu Tiế g, thà h ph  Hồ Chí Mi h  ê  thuộc th m quy   gi i 

quyết của Tòa     hâ  dâ  khu vực 18, thà h ph  Hồ Chí Mi h theo quy đị h 

t i kho   1, Đi u 35; kho   1, Đi u 39 của  ộ  uật T  tụ g  â  sự. 

[2]  ị đ   bà Lê Thị Huy   Tr có đ   yêu cầu gi i quyết vắ g mặt  ê  

Hội đồ g   t    tiế  hà h   t    vắ g mặt bị đ   theo Đi u 227, 228 của  ộ 

 uật T  tụ g dâ  sự. 

[3] V   ội du g tra h chấp: Nguyê  đ   yêu cầu bị đ   bà Tr tr  s  ti   

t m tí h đế   gày 27/02/2025 với tổng s  ti    à 4.103.561.088 đồng (b n tỷ 

một trăm  ẻ ba tri u  ăm trăm s u mư i m t  gà  kh  g trăm t m mư i t m 

đồng). Trong đó,  ợ g c  à 3.550.310.000 đồng (ba tỷ  ăm trăm  ăm mư i tri u 

ba trăm mư i tri u đồng), ti    ãi t m tí h đế   gày 27 02 2025  à 551.454.104 

đồng ( ăm trăm  ăm mư i m t tri u b   trăm  ăm mư i b n tri u một trăm  ẻ 

b   đồng),  ãi qu  h n t m tí h đế   gày 27 02 2025  à 1.796.984 đồng (một tỷ 

b y trăm chí  mư i s u tri u chí  trăm t m mư i tư đồng). Chứ g cứ mà 

 guyê  đ   kh i ki    à c c Hợp đồ g tí  dụ g s  5342307.22  gày 18/4/2022 

và Hợp đồ g tí  dụ g s  9515586.22  gày 23/5/2022 và Hợp đồ g tí  dụ g s  

2824478.24  gày 19/02/202.  ị đ   bà Tr thừa  hậ  toà  bộ s  ti   vay  êu trê  

 hư g đ   ghị cho thời gia  để  ứ  ý  ợ. Đây  à tì h tiết kh  g cầ  ph i chứ g 

mi h theo quy đị h t i Đi u 92  ộ  uật T  tụ g  â  sự. Do đó, Hội đồ g   t    
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chấp  hậ  yêu cầu kh i ki   của  guyê  đ  , buộc bị đ   bà Lê Thị Huy   Tr 

tr  cho  guyê  đ   Ngâ  hà g thư  g m i cổ phầ  Qu c Tế Vi t N theo quy 

đị h t i Đi u 428, 463, 466, 468, 470 của  ộ  uật  â  sự.  

- V  s  ti    ợ  ãi: Că  cứ vào kho   2 Đi u 91 Luật c c tổ chức tí  dụ g 

 ăm 2010, được s a đổi bổ su g  ăm 2017 quy đị h “…Tổ chức tín dụng và 

khách hàng có quyền thỏa thuận về lãi suất, phí cấp tín dụng trong hoạt động 

ngân hàng của tổ chức tín dụng theo quy định pháp luật”. Theo hợp đồ g tí  

dụ g thì  ãi suất cho vay  à từ 9,9%  ăm, được đi u chỉ h khi có thay đổi theo 

th  g b o của Ngâ  hà g VI  tro g từ g thời kỳ và  ãi suất qu  h   = 150%  ãi 

suất tro g h   trê  s   ợ g c thực tế chưa tha h to  . X t vi c thỏa thuậ  v   ãi 

suất tro g c c hợp đồ g trê  kh  g tr i với quy đị h của  ộ  uật dâ  sự 2015, 

Luật c c Tổ chức tí  dụ g  ăm 2010 cũ g  hư quy chế cho vay của c c tổ chức 

tí  dụ g t i thời điểm ký kết hợp đồ g  ê  có hi u  ực.  

Từ  h  g  hậ  đị h trê , cầ  buộc bà Lê Thị Huy   Tr ph i có  ghĩa vụ 

tr  Ngâ  hà g VI  toà  bộ s  ti    ợ g c và  ãi ph t si h,  ãi qu  h   t m tí h 

đế   gày 27/02/2025 với tổng s  ti    à 4.103.561.088 đồng (b n tỷ một trăm  ẻ 

ba tri u  ăm trăm s u mư i m t  gà  kh  g trăm t m mư i t m đồng). Trong 

đó, nợ g c  à 3.550.310.000 đồng (ba tỷ  ăm trăm  ăm mư i tri u ba trăm mười 

 gà  đồng), ti    ãi t m tí h đế   gày 27 02 2025  à 551.454.104 đồng ( ăm 

trăm  ăm mư i m t tri u b   trăm  ăm mư i tư  gà  một trăm  ẻ b   đồng),  ãi 

qu  h n t m tí h đế   gày 27 02 2025  à 1.796.984 đồng (một tri u b y trăm 

chí  mư i s u  gà  chí  trăm t m mư i b   đồng). 

Lãi suất và  ãi qu  h   ph t sinh tiếp tục được tí h kể từ  gày 28/02/2025 

theo mức  ãi suất do c c bê  thỏa thuậ  t i c c Hợp đồ g tí  dụ g cho đế  khi 

bà Tr tha h to    o g kho    ợ  cho Ngâ  hà g VI  theo điểm a kho   1 Đi u 

13 Nghị quyết s  01 2019 NQ-HĐTP  gày 11 01 2019.  

[4] V  tài s   b o đ m cho kho   vay: Nhầm đ m b o tr  ti   cho kho   

vay thì bà Tr có thế chấp cho Ngâ  hà g c c quy   s  dụ g đất:  

+ Quy n s  dụ g đất và tài s n gắn li n với đất t i th a đất s  1011, tờ 

b   đồ s  14, địa chỉ: khu ph  5, thị trấ   ầu Tiế g, huy    ầu Tiế g,tỉ h  ì h 

 ư  g, giấy chứ g  hậ  quy   s  dụ g đất s  CM 758414, s  vào sổ C  

052210 do    Tài Nguyê  và M i Trườ g tỉ h  ì h  ư  g cấp  gày 21 5 2018 

cho bà Lê Thị Huy   Tr. Theo hợp đồng thế chấp quy n s  dụ g đất s  

2277933.22.664  gày 20 4 2022 được Vă  phò g c  g chứ g Trầ  Thị Tha h 

Mai, tỉ h  ì h  ư  g c  g chứ g  gày 20 4 2022, s  c  g chứ g 04992, quyể  

s  04 2022 TP/CC- CC HĐG .  

+ Quy n s  dụ g đất và tài s n gắn li n với đất t i th a đất s  240, tờ b   

đồ s  14, địa chỉ: khu ph  5, thị trấ   ầu Tiế g, huy    ầu Tiế g,tỉ h  ì h 

 ư  g, giấy chứ g  hậ  quy   s  dụ g đất s  CM 775814, s  vào sổ C  05329 

do    Tài Nguyê  và M i Trườ g tỉ h  ì h  ư  g cấp  gày 28 6 2018 cho bà 

Lê Thị Huy   Tr. Theo hợp đồng thế chấp quy n s  dụ g đất s  

8719917.22.664  gày 20 4 2022 được Vă  phò g c  g chứ g Trầ  Thị Tha h 

Mai, tỉ h  ì h  ư  g c  g chứ g  gày 20 4 2022, s  c  g chứ g 04993, quyể  

s  04 2022 TP/CC- CC HĐG . 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Quyen-dan-su/Bo-luat-dan-su-2015-296215.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Nghi-quyet-01-2019-NQ-HDTP-huong-dan-quy-dinh-cua-phap-luat-ve-lai-lai-suat-phat-vi-pham-367130.aspx
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C c Hợp đồ g thế chấp  êu trê  đã tuâ  thủ đú g quy đị h của ph p  uật 

v   ội du g cũ g  hư hì h thức của ph p  uật  â  sự v  giao dịch b o đ m 

được quy đị h t i Đi u 298  ộ  uật dâ  sự 2015; kho   3 Đi u 167 Luật Đất đai 

2013; Nghị đị h s  163 2006 NĐ-CP  gày 29 12 2006 v  giao dịch b o đ m 

và Nghị đị h s  11 2012 NĐ-CP  gày 22 02 2012 v  s a đổi, bổ su g Nghị 

đị h s  163 2006 NĐ-CP  gày 29 12 2006. Theo đó thỏa thuậ  tro g hợp đồ g 

thế chấp  êu trê  có hi u  ực ph p  uật thi hà h. Do vậy, yêu cầu của  guyê  

đ   đ   ghị được     ý tài s   b o đ m tro g trườ g hợp bị đ   kh  g tha h 

to   được kho    ợ  à có că  cứ theo quy đị h t i kho   7 Đi u 323  ộ  uật dâ  

sự 2015 và phù hợp với c c thỏa thuậ  của hợp đồ g thế chấp,  ê  yêu cầu kh i 

ki   của  guyê  đ   v  vi c     ý tài s   đ m b o được Hội đồ g   t    chấp 

 hậ . 

[5] Qua  điểm v   ội du g vụ    của đ i di   Vi   kiểm s t  hâ  dâ  

khu vực 8 t i phiê  tòa  à có că  cứ. 

[6] V  chi phí  em   t th m đị h tài s  :  à 5.000.000 đồ g ( ăm tri u 

đồ g), do yêu cầu kh i ki   của  guyê  đ   được chấp  hậ   ê  bị đ   bà Tr 

ph i chịu để hoà  tr    i cho  guyê  đ  . 

[7] V     phí dâ  sự s  th m: Đư  g sự ph i  ộp    phí dâ  sự s  th m 

theo quy đị h của ph p  uật.  

Vì các lẽ trên, 

QUYẾ   ỊN : 

- Că  cứ c c Đi u 26, 35, 39, 147, 227, 266, 273 của  ộ  uật T  tụ g dâ  

sự;  

- Că  cứ c c Đi u 428, 463, 466, 468, 470 của  ộ  uật  â  sự  ăm 2015; 

- Că  cứ c c Đi u 91, 95, 98 của Luật c c tổ chức tí  dụ g; 
 

- Că  cứ Nghị quyết s  01 2019 NQ-HĐTP  gày 11 01 2019 Hướ g dẫ  

 p dụ g một s  quy đị h của ph p  uật v   ãi,  ãi suất, ph t vi ph m; 

- Că  cứ Nghị quyết s  326 U TVQH  gày 30 12 2016 của Ủy ba  

thườ g vụ Qu c hội quy đị h v  mức thu, miễ , gi m, thu,  ộp qu    ý và s  

dụ g    phí và    phí Tòa   ; 

Tuyê    : 

1. Chấp  hậ  yêu cầu kh i ki   của  guyê  đ   Ngâ  hà g Thư  g M i 

Cổ Phầ  Qu c Tế Vi t N (VIB) đ i với bị đ   bà Lê Thị Huy   Tr v  vi c 

“tranh chấp hợp đồ g tí  dụ g”.  

-  uộc bị đ   bà Lê Thị Huy   Tr ph i có  ghĩa vụ tha h to   cho Ngâ  

hà g Thư  g M i Cổ Phầ  Qu c Tế Vi t N t m tí h đế   gày 27/02/2025 tổng 

s  ti    à 4.103.561.088 đồng (b n tỷ một trăm  ẻ ba tri u  ăm trăm s u mư i 

m t  gà  kh  g trăm t m mư i t m đồ g). Tro g đó, nợ g c  à 3.550.310.000 

đồng (ba tỷ  ăm trăm  ăm mư i tri u ba trăm mười  gà  đồng), ti    ãi t m tí h 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Luat-dat-dai-2013-215836.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Luat-dat-dai-2013-215836.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Quyen-dan-su/Nghi-dinh-163-2006-ND-CP-giao-dich-bao-dam-16240.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Quyen-dan-su/Nghi-dinh-11-2012-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-163-2006-ND-CP-giao-dich-bao-dam-135065.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Luat-cac-to-chuc-tin-dung-2010-108079.aspx
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đế   gày 27 02 2025  à 551.454.104 đồng ( ăm trăm  ăm mư i m t tri u b n 

trăm  ăm mư i tư  gà  một trăm  ẻ b   đồng),  ãi qu  h n t m tí h đế   gày 

27/02/2025  à 1.796.984 đồng (một tri u b y trăm chí  mư i s u  gà  chí  trăm 

t m mư i b   đồng), cụ thể  à c c Hợp đồ g tí  dụ g và s  ti n: 
 

+ Hợp đồ g tí  dụ g s  5342307.22  gày 18/4/2022: Nợ g c  à 

1.656.310.000 đồng (một tỷ s u trăm  ăm mư i s u tri u ba trăm mười  gà  

đồng). Nợ  ãi tro g h   t m tí h đế   gày 27 02 2025  à 264.704.302 đồng (hai 

trăm s u mư i b n tri u b y trăm  ẻ b    gà  ba trăm  ẻ hai đồng). Nợ  ãi qu  

h   t m tí h đế   gày 27 02 2025  à 887.0185 đồng (một trăm t m mư i b y 

 gà  kh  g trăm mười t m đồng). Tổ g  à 1.921.901.320 đồng (một tỷ chí  

trăm hai mư i m t tri u chí  trăm  ẻ một  gà  ba trăm hai mư i đồng). 

+ Hợp đồ g tí  dụ g s  9515586.22  gày 23/5/2022: Nợ g c  à  

1.733.000.000 đồng (một tỷ b y trăm ba mư i ba  gà  tri u đồng). Nợ  ãi tro g 

h   t m tí h đế   gày 27 02 2025  à 270.341.035 đồ g (hai trăm b y mư i tri u 

ba trăm b   mư i m t  gà  kh  g trăm ba mư i  ăm đồng). Nợ  ãi qu  h   t m 

tí h đế   gày 27 02 2025  à 909.966 đồng (chí  trăm  ẻ chí   gà  chí  trăm s u 

mư i s u đồng). Tổ g  à 2.004.251.001 đồng (hai tỷ kh  g trăm  ẻ b n tri u hai 

trăm  ăm mư i m t  gà  kh  g trăm  ẻ một đồng). 
 

+ Hợp đồ g tí  dụ g s  2824478.24  gày 19/02/202: Nợ g c  à 

161.000.000 đồng (một trăm s u mư i m t tri u đồng). Nợ  ãi tro g h   t m 

tí h đế   gày 27 02 2025  à 16.408.767 đồ g (mười s u tri u b   trăm  ẻ t m 

 gà  b y trăm s u mư i b y đồng). Tổ g  à 177.408.767 đồng (một trăm b y 

mư i b y tri u b   trăm  ẻ t m  gà  b y trăm s u mư i b y đồng). 
 

- Tiếp tục tí h  ãi,  ãi qu  h n ph t si h kể từ  gày 28/02/2025 theo mức  ãi 

suất do c c bê  thỏa thuậ  t i c c Hợp đồ g tí  dụng s  5342307.22  gày 

18/4/2022; Hợp đồ g tí  dụ g s  9515586.22  gày 23/5/2022 và Hợp đồ g tí  

dụ g s  2824478.24  gày 19/02/202 cho đến khi bà Lê Thị Huy n Tr tha h to   

 o g toà  bộ kho n nợ. 

- Tro g trườ g hợp bà Lê Thị Huy   Tr kh  g thực hi   hoặc thực hi   

kh  g đầy đủ  ghĩa vụ tr   ợ cho Ngâ  hà g Thư  g M i Cổ Phầ  Qu c Tế 

Vi t N (VIB) thì Ngâ  hà g Thư  g M i Cổ Phầ  Qu c Tế Vi t N (VIB) có 

quy   yêu cầu c  qua  có th m quy   kê biê , ph t m i tài s   đ m b o và toà  

bộ vật phụ, Tr thiết bị kèm theo và phầ  gi  trị c  g trì h, di   tích c i t o, đầu 

tư  ây dự g thêm gắn li n với di   tích  hà đất đã thế chấp  à c c tài s  : 

+ Quy n s  dụ g đất và tài s n gắn li n với đất t i th a đất s  1011, tờ 

b   đồ s  14, phầ  đất tọa   c khu ph  5, thị trấ   ầu Tiế g, huy    ầu Tiế g, 

tỉ h  ì h  ư  g (Nay  à khu ph  5,  ã  ầu Tiế g, thà h ph  Hồ Chí Mi h), 

giấy chứ g  hậ  quy   s  dụ g đất s  CM 758414, s  vào sổ C  052210 do    

Tài Nguyê  và M i Trườ g tỉ h  ì h  ư  g cấp  gày 21 5 2018 cho bà Lê Thị 

Huy   Tr. Theo hợp đồng thế chấp quy n s  dụ g đất s  2277933.22.664  gày 

20/4/2022 được Vă  phò g c  g chứ g Trầ  Thị Tha h Mai, tỉ h  ì h  ư  g 

c  g chứ g  gày 20 4 2022, s  c  g chứ g 04992, quyể  s  04 2022 TP/CC-

 CC HĐG .  
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+ Quy n s  dụ g đất và tài s n gắn li n với đất t i th a đất s  240, tờ b   

đồ s  14, phầ  đất tọa   c t i khu ph  5, thị trấ   ầu Tiế g, huy    ầu 

Tiế g,tỉ h  ì h  ư  g (Nay  à khu ph  5,  ã  ầu Tiế g, thà h ph  Hồ Chí 

Minh), giấy chứ g  hậ  quy   s  dụ g đất s  CM 775814, s  vào sổ C  05329 

do    Tài Nguyê  và M i Trườ g tỉ h  ì h  ư  g cấp  gày 28 6 2018 cho bà 

Lê Thị Huy   Tr. Theo hợp đồng thế chấp quy n s  dụ g đất s  

8719917.22.664  gày 20 4 2022 được Vă  phò g c  g chứ g Trầ  Thị Tha h 

Mai, tỉ h  ì h  ư  g c  g chứ g  gày 20 4 2022, s  c  g chứ g 04993, quyể  

s  04 2022 TP/CC- CC HĐG . 

2. V  chi phí  em   t th m đị h tài s  :  uộc bà Lê Thị Huy   Tr ph i có 

 ghĩa vụ  ộp s  ti   5.000.000 đồ g ( ăm tri u đồ g) để hoà  tr    i cho Ngâ  

hà g Thư  g M i Cổ Phầ  Qu c Tế Vi t N (VIB). 

3. Á  phí dâ  sự s  th m:  

-  uộc bà Lê Thị Huy   Tr ph i có  ghĩa vụ  ộp s  ti   112.103.561 

đồ g (một trăm mười hai tri u một trăm  ẻ ba  gà   ăm trăm s u mư i m t 

đồ g). 

- Hoà  tr  cho Ngâ  hà g Thư  g M i Cổ Phầ  Qu c Tế Vi t N s  ti   

56.051.781 đồ g ( ăm mư i s u tri u kh  g trăm  ăm mư i m t  gà  b y trăm 

t m mư i m t đồ g) t m ứ g    phí dâ  sự s  th m đã  ộp theo biê   ai thu s  

0007485 vào  gày 08/5/2025 t i Chi cục Thi hà h    dâ  sự huy    ầu Tiế g, 

tỉ h  ì h  ư  g (Nay  à Thi hà h    dâ  sự thà h ph  Hồ Chí Mi h).  

4. V  quy   kh  g c o: Nguyê  đ   được quy   kh  g c o b      tro g 

thời h   15  gày kể từ  gày Tòa tuyê    .  ị đ   vắ g mặt t i phiê  tòa có 

quy   kh  g c o b      tro g thời h   15  gày kể từ  gày  hậ  được b      

hoặc kể từ  gày b      được  iêm yết c  g khai theo quy đị h ph p  uật. 

5. Trường hợp Bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi 

hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân 

sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi 

hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7 và 9 Luật 

Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại điều 

30 Luật Thi hành án dân sự./. 

N     ận:                  
- TAND TP Hồ Chí Mi h;   

- VKSND KV 18; 

- Phò g THADS KV 18; 

- C c đư  g sự; 

- Lưu: VT, hồ s  vụ   .  

TM. H I  ỒN   É   Ử SƠ   ẨM 

THẨM P  N - CH  TỌ  P IÊN  OÀ 

Trần Quang Tuấn 

 

                 i t ẩm   â   â                               ẩm   á  -   ủ t     iê  t à 
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   Nguyễ    ị Lệ Mỹ      Nguyễ   ấ   ư g               rầ  Qua g  uấ       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


